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THỐNG TƯ

Bổ sung Dạnh mục chỉ tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương

Thông tư số 41/2019/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương bổ sung Danh mục chỉ tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương, có hiệu lực
kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng
sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02
năm 2022;

2. Thông tư số 08/2023/TT-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều quy định Danh mục chỉ tiết theo
mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo một số Thông
tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2023;

3. Thông tư số 48/2026/TT-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và
Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản
lý ngoại thương, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2026.

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công
Thương,

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một của

quốc gia, Cơ chế một của ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-
2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,
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Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư bổ sung Danh mục chỉ tiết

theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tu

của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:!

Điều 1. Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số
107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh

xuất khẩu gạo (Thông tư số 30/2018/TT-BCT)

Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục I - Danh mục chi tiết theo mã HS

đối với thóc, gạo xuất khẩu quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-ВСТ.

Điều 2. Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ

tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP

ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương (Thông tư số
10/2011/TT-BCT)

Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục II - Danh mục chi tiết theo mã

HS đối với tinh dầu xá xị tạm nhập, tái xuất quy định tại Thông tư số 10/2011/TT-
BCT.

Điều 3.2 (được bãi bỏ)

Điều 4. Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số

1 Thông tư số 23/2021/TT-BCT có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của

các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoảng sản

xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý."
Thông tư số 08/2023/TT-BCT có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Quản lý ngoại thương;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông  tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định Danh mục chi tiết theo mã số
HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương."

Thông tư số 48/2026/TT-BCT có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14;
Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Bộ Công Thương được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 292/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng

dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương;
Thực hiện Quy chể Chứng nhận Quy trình Kimberley đối với kim cương thô có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm

2003 đối với Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị

định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức,
hưởng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương."

2 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 20 của Thông tư số 48/2026/TТ-ВCT, có hiệu lực kể
từ ngày 05 tháng 9 năm 2026.
































